Điểm mới của Luật số 05/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý liên quan đến người được trợ giúp pháp lý
[bookmark: tvpllink_ujgbbbajjs][bookmark: tvpllink_xmnvtzopey][bookmark: tvpllink_iwevdwdckz]Ngày 23/4/2026, Quốc hội khóa 16 thông qua Luật số 05/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 53/2024/QH15 và Luật số 59/2024/QH15. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2027.
Tại khoản 2 Điều 1 Luật số 05/2026/QH16 quy định người được trợ giúp pháp lý như sau:
“Điều 7. Người được trợ giúp pháp lý
1. Người có công với cách mạng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi liệt sĩ.
2. Người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo.
3. Người nhiễm chất độc da cam.
4. Người khuyết tật.
5. Trẻ em.
6. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số rất ít người.
7. Người được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi, người bị bạo lực trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.
8. Người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại.
9. Người có khó khăn đột xuất do gặp thiên tai hoặc hỏa hoạn được trợ giúp pháp lý trong vụ việc liên quan trực tiếp đến khắc phục hậu quả xảy ra với họ bởi sự kiện này.
[bookmark: tvpllink_iwevdwdckz_1]10. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
[bookmark: tvpllink_xmnvtzopey_1]11. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.
[bookmark: tvpllink_kiynkgjyrc]12. Cá nhân bị thiệt hại mà không thuê người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
13. Người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định được trợ giúp pháp lý.
14. Người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.”.
Như vậy, về người được trợ giúp pháp lý, Luật số 05/2026/QH16 đã mở rộng đáng kể đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí so với Luật số 11/2017/QH14.
Cụ thể như sau:
1. Về phạm vi người được trợ giúp pháp lý
Luật số 05/2026/QH 16 mở rộng và bổ sung các nhóm đối tượng mới.
- Người thuộc hộ cận nghèo: Trước đây, nhóm này chỉ được trợ giúp khi là "người bị buộc tội". Luật mới đã cho phép tất cả người thuộc hộ cận nghèo đều được hưởng trợ giúp pháp lý.
- Người lao động có thu nhập thấp: Đây là nhóm đối tượng mới được bổ sung, áp dụng khi họ là người bị buộc tội hoặc bị hại.
- Người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn: Được trợ giúp trong các vụ việc liên quan trực tiếp đến việc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.
- Cá nhân bị thiệt hại trong vụ việc bồi thường nhà nước: Áp dụng cho những người không thuê người bảo vệ quyền lợi theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
- Người nước ngoài: Bổ sung đối tượng là người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về trợ giúp pháp lý.
2. Thay đổi cách xác định điều kiện đối với các nhóm yếu thế
Luật số 11/2017/QH14 trước đây quy định nhiều nhóm đối tượng (như người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình...) phải kèm theo điều kiện là "có khó khăn về tài chính" mới được trợ giúp. Luật mới đã thay đổi cách tiếp cận này:
- Người nhiễm chất độc da cam và người khuyết tật: Trở thành các nhóm đối tượng độc lập, không còn bị ràng buộc bởi điều kiện "khó khăn về tài chính" như trước.
- Người dân tộc thiểu số: Ngoài những người cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn, luật mới bổ sung thêm đối tượng là "người dân tộc thiểu số rất ít người" ở bất cứ nơi nào.
- Người cao tuổi, nạn nhân bạo lực gia đình, người nhiễm HIV: Được xác định là đối tượng trợ giúp khi họ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
3. Mở rộng diện người chưa thành niên (từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi)
Luật cũ chủ yếu tập trung vào người chưa thành niên khi họ là "người bị buộc tội" hoặc "bị hại trong vụ án hình sự" có khó khăn tài chính. Luật mới mở rộng diện bao phủ ra hầu hết các vai trò tố tụng:
- Người tố giác tội phạm, người kiến nghị khởi tố.
- Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.
- Người làm chứng
- Người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
4. Bảo vệ sớm hơn cho nạn nhân mua bán người
Luật mới quy định trợ giúp pháp lý cho nạn nhân ngay từ "trong quá trình xác định là nạn nhân" của hành vi mua bán người, đồng thời bao gồm cả người dưới 18 tuổi đi cùng họ.
Ngoài các đối tượng cụ thể nêu trên, Luật 2026 cũng bổ sung một điều khoản mở nhằm bao quát các đối tượng khác theo quy định của pháp luật trong tương lai.
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Đi ể m m ớ i c ủ a Lu ậ t s ố   05/2026/QH16 s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a Lu ậ t  Tr ợ   giúp pháp lý liên quan đ ế n ngư ờ i đư ợ c tr ợ   giúp pháp lý   Ngày 23/4/2026,   Qu ố c h ộ i khóa 16 thông qua Lu ậ t s ố   05/2026/QH16 s ử a  đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a   Lu ậ t Tr ợ   giúp pháp lý s ố   11/2017/QH14   đã đư ợ c  s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u theo Lu ậ t s ố   53/2024/QH15   và Lu ậ t  s ố   59/2024/QH15 . Lu ậ t này có hi ệ u l ự c thi hành k ể   t ừ   ngày 01/01/2027.   T ạ i kho ả n 2 Đi ề u 1 Lu ậ t s ố   05/2026/QH16 quy đ ị nh ngư ờ i đư ợ c tr ợ   giúp  pháp lý như sau:   “Đi ề u 7. Ngư ờ i đư ợ c tr ợ   giúp pháp lý   1. Ngư ờ i có công v ớ i cách m ạ ng; cha đ ẻ , m ẹ   đ ẻ , v ợ , ch ồ ng, con c ủ a li ệ t sĩ  và ngư ờ i có công nuôi li ệ t sĩ.   2. Ngư ờ i thu ộ c h ộ   nghèo, ngư ờ i thu ộ c h ộ   c ậ n nghèo.   3. Ngư ờ i nhi ễ m ch ấ t đ ộ c da cam.   4. Ngư ờ i khuy ế t t ậ t.   5. Tr ẻ   em.   6. Ngư ờ i dân t ộ c thi ể u s ố   cư trú  ở   vùng có đi ề u ki ệ n kinh t ế   -   xã h ộ i đ ặ c bi ệ t  khó khăn; ngư ờ i dân t ộ c thi ể u s ố   r ấ t ít ngư ờ i.   7. Ngư ờ i đư ợ c hư ở ng tr ợ   c ấ p xã h ộ i h ằ ng tháng là ngư ờ i cao tu ổ i, ngư ờ i b ị   b ạ o l ự c trong v ụ   vi ệ c b ạ o l ự c gia đình, ngư ờ i nhi ễ m HIV.   8. Ngư ờ i lao đ ộ ng có thu nh ậ p th ấ p là ngư ờ i b ị   bu ộ c t ộ i, b ị   h ạ i.   9. Ngư ờ i có khó khăn đ ộ t xu ấ t do g ặ p thiên tai ho ặ c h ỏ a ho ạ n đư ợ c tr ợ   giúp  pháp lý trong v ụ   vi ệ c liên quan tr ự c ti ế p đ ế n kh ắ c ph ụ c h ậ u qu ả   x ả y ra v ớ i h ọ   b ở i  s ự   ki ệ n này.   10. Ngư ờ i t ừ   đ ủ   16 tu ổ i đ ế n dư ớ i 18 tu ổ i là ngư ờ i b ị   t ố   giác, ngư ờ i b ị   ki ế n  ngh ị   kh ở i t ố , ngư ờ i b ị   gi ữ   trong trư ờ ng h ợ p kh ẩ n c ấ p, ngư ờ i b ị   bu ộ c t ộ i, b ị   h ạ i,  ngư ờ i làm ch ứ ng, ngư ờ i ch ấ p hành bi ệ n pháp x ử   lý chuy ể n hư ớ ng, ph ạ m nhân  theo quy đ ị nh c ủ a   Lu ậ t Tư pháp ngư ờ i chưa thành niên .   11. N ạ n nhân, ngư ờ i đang trong quá trình xác đ ị nh là n ạ n nhân c ủ a hành vi  mua bán ngư ờ i và ngư ờ i dư ớ i 18 tu ổ i đi cùng theo quy đ ị nh c ủ a   Lu ậ t Phòng,  ch ố ng mua bán ngư ờ i .   12. Cá nhân b ị   thi ệ t h ạ i mà không thuê ngư ờ i b ả o v ệ   quy ề n và l ợ i ích h ợ p  pháp theo quy đ ị nh c ủ a   Lu ậ t Trách nhi ệ m b ồ i thư ờ ng c ủ a Nhà nư ớ c .   13. Ngư ờ i nư ớ c ngoài theo đi ề u ư ớ c qu ố c t ế   mà nư ớ c C ộ ng hòa xã h ộ i ch ủ   nghĩa Vi ệ t Nam là thành viên có quy đ ị nh đư ợ c tr ợ   giúp pháp lý.   14. Ngư ờ i đư ợ c tr ợ   giúp pháp lý khác theo quy đ ị nh c ủ a pháp lu ậ t.”.   Như v ậ y, v ề   ngư ờ i đư ợ c tr ợ   giúp pháp lý, Lu ậ t s ố   05/2026/QH16 đã m ở   r ộ ng  đáng k ể   đ ố i tư ợ ng đư ợ c tr ợ   giúp pháp lý mi ễ n phí so v ớ i Lu ậ t s ố   11/2017/QH14.   C ụ   th ể   như sau:   1. V ề   ph ạ m vi ngư ờ i đư ợ c tr ợ   giúp pháp lý   Lu ậ t s ố   05/2026/QH 16 m ở   r ộ ng và b ổ   sung các nhóm đ ố i tư ợ ng m ớ i.  

